Tuần 23 (từ ngày 19/2 đến ngày 23/2/2024)    
	Ngày thứ
	Buổi học
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
(Chủ đề)
	ĐDDH

	Hai
19/02

	Thứ nhất
	1
	67
	Chào cờ - HĐTN
	3A3
	Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia văn nghệ chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8 – 3. 
	

	
	
	2
	155
	Tiếng Việt (Đọc)
	3A3
	Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
	TV-BGĐT

	
	
	3
	156
	Tiếng Việt (N&Ng)
	3A3
	Học từ bạn
	TV-BGĐT

	
	
	4
	111
	Toán
	3A3
	Luyện tập ( T2)
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	23
	Âm nhạc
	3A3
	- Học bài hát: Đẹp mãi tuổi thơ
	TV-BGĐT

	
	
	6
	23
	Tin học
	3A3
	Bài 22. Làm quen với phần mềm trình chiếu
	TV-BGĐT

	
	
	7
	23
	Phòng tránh tai nạn thương tích
	3A3
	Phòng tránh TNTT do ngạt và tắc đường thở
	TV-BGĐT
 bộ tài liệu

	
	
	8
	89
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Unit 6: Toys. Lessons 1.3
	TV-BGĐT

	Ba
20/02

	Thứ nhất
	1
	112
	Toán
	3A3
	Luyện tập ( T3)
	TV-BGĐT

	
	
	2
	90
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Unit 6: Toys. Lessons 2.1
	TV-BGĐT

	
	
	3
	106
	HDH – Bơi 
	3A3
	Hoàn thành bài và củng cố kiến thức
	TV-BGĐT

	
	
	4
	107
	HDH – Bơi
	3A3
	Hoàn thành bài và củng cố kiến thức
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	23
	Mỹ thuật
	3A3
	Tạo mô hình cây từ giấy, bìa và các chất liệu khác
	đất nặn

	
	
	6
	23
	Thư viện
	3A3
	Lịch sử dân tộc
	sách, báo,.

	
	
	7
	45
	GDTC
	3A3
	Di chuyển theo hướng thẳng, tung và bắt bóng hai tay.
	Còi, …

	
	
	8
	157
	Tiếng Việt (Viết)
	3A3
	Nghe- viết: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục 
	TV-BGĐT

	Tư
21/02


	Thứ nhất
	1
	113
	Toán
	3A3
	Phép cộng trong phạm vi 10 000 ( T1)
	TV-BGĐT

	
	
	2
	45
	T.Anh (NN+NN)
	3A3
	Unit 6. Clothes. Lesson 1 - Advanced book
	TV-BGĐT

	
	
	3
	158
	Tiếng Việt (Đọc)
	3A3
	Quả hồng của thỏ con 
	TV-BGĐT

	
	
	4
	159
	Tiếng Việt (Viết-Đọc)
	3A3
	Ôn chữ hoa R, S 
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	23
	Đạo đức
	3A3
	Khám phá bản thân (Tiết 3)
	TV-BGĐT

	
	
	6
	91
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Unit 6: Toys. Lessons 2.2
	TV-BGĐT

	
	
	7
	45
	TN&XH
	3A3
	Chăm sóc vầ bảo vệ cơ quan tiêu hóa - Tiết 1
	TV-BGĐT

	
	
	8
	108
	HDH - STEM
	3A3
	Thức ăn lành mạnh (Tiết 3/3)
	TV-BGĐT

	Năm
22/02

	Thứ nhất
	1
	160
	Tiếng Việt (LT)
	3A3
	Từ cùng nghĩa. Dấu gạch ngang 
	TV-BGĐT

	
	
	2
	114
	Toán
	3A3
	Phép cộng trong phạm vi 10 000 ( T2)
	TV-BGĐT

	
	
	3
	109
	HDH – Bơi 
	3A3
	Hoàn thành bài và củng cố kiến thức
	TV-BGĐT

	
	
	4
	110
	HDH – Bơi
	3A3
	Hoàn thành bài và củng cố kiến thức
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	46
	GDTC
	3A3
	Ôn di chuyển theo hướng thẳng, tung và bắt bóng hai tay.
	Còi, …

	
	
	6
	92
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Unit 6: Toys. Lessons 2.3
	TV-BGĐT

	
	
	7
	46
	TN&XH
	3A3
	Chăm sóc vầ bảo vệ cơ quan tiêu hóa - Tiết 2
	TV-BGĐT

	Sáu
23/02

	Thứ nhất
	1
	161
	Tiếng Việt (LT)
	3A3
	Viết đoạn văn nêu lí do em thích hoặc không thích trong chuyện Quả hồng của thỏ con
	TV-BGĐT

	
	
	2
	46
	T.Anh (NN+NN)
	3A3
	Maths 2: Division table of 2
	TV-BGĐT

	
	
	3
	115
	Toán
	3A3
	Phép trừ trong phạm vi 10 000 ( T1)
	TV-BGĐT

	
	
	4
	23
	Công nghệ
	3A3
	Tìm hiểu về đồ dung học tập
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	68
	Hoạt động trải nghiệm
	3A3
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Bên mâm cơm. 
	TV-BGĐT

	
	
	6
	23
	T.Anh - Toán
	3A3
	Lesson 3: SUBTRACTION WITHIN 10000
	TV-BGĐT

	
	
	7
	69
	SH lớp - HĐTN
	3A3
	Sinh hoạt lớp:Sinh hoạt theo chủ đề: Qui tắc ứng xử khi ăn uống . 
	TV, SGK

	TS LSDĐD: 23
        BGĐT: 18

	       Ngày 15 tháng 2 năm 2024
Tổ trưởng



    Vũ Kim Ngân



